
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

THÀNH PHỐ H   H  MINH 

 ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1174/2023/QĐST-DS     Thành phố Thủ Đức, ngày 21 tháng 4 năm 2023 

 

    T Đ NH 

  NG NH N    TH A TH  N  ỦA     Đ  NG    

       Điều 147, Điều 212 và Điều 213  ủa Bộ luật Tố tụ g dâ  sự; 

       Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  gày 30/12/2016  ủa Ủy ba  

thườ g vụ Quố  Hội quy đị h về m   thu, miễ , giảm, thu  ộp, quả  lý và sử 

dụ g á  phí, lệ phí Tòa á ; 

       bi   bả  hòa giải thà h  gày 13 tháng 4   m 2023 về việ   á  

đươ g sự thỏa thuậ  đượ  với  hau về việ  giải quyết toà  bộ vụ á  dâ  sự thụ 

lý số 237/2023/TLST – DS ngày 22 tháng 02 n m 2023 về việ : “Tra h hợp 

đồ g vay tài sả ”. 

XÉT THẤ : 

Các thỏa thuậ   ủa  á  đươ g sự đượ  ghi tro g bi   bả  hòa giải thà h 

 gày 13 tháng 4   m 2023 về việ  giải quyết toà  bộ vụ á  là tự  guyệ ;  ội 

du g thỏa thuậ  khô g vi phạm điều  ấm  ủa luật và khô g trái đạo đ      hội. 

Đ  hết thời hạ  07  gày, k  t   gày lập bi   bả  hòa giải thà h, khô g    

đươ g sự  ào thay đ i ý kiế  về sự thỏa thuậ  đ . 

    T Đ NH: 

1.  ô g  hậ  sự thỏa thuậ   ủa  á  đươ g sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễ  H, si h   m 1979  

Địa  hỉ thườ g trú: Số  hà X, đườ g Y, phườ g M, quậ  N, Thà h phố 

Hồ  hí Mi h  

Địa  hỉ li   hệ: Số  hà A, phườ g B, Quậ   , Thà h phố Hồ  hí Mi h  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn:  

Ông Phạm T, si h   m 1989  

Địa  hỉ: số  hà Z, Phườ g O, Quậ  G, Thà h phố Hồ  hí Mi h 

Bị đơn:  

- Ông Nguyễ  L, si h   m 1962  

Địa  hỉ thườ g trú: số M, phườ g X, quậ  K, Thà h phố Hồ  hí Mi h  

Địa  hỉ li   hệ: Số  hà T, phườ g P, Quậ  Đ, Thà h phố Hồ  hí Mi h 

- Bà Phan H, si h   m 1980  

Địa  hỉ thườ g trú: Số  hà I, phườ g T, quậ   , tỉ h H 

Địa  hỉ li   hệ: Số  hà T, phườ g P, Quậ  Đ, Thà h phố Hồ  hí Mi h 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễ  T, si h   m 1981  

Địa  hỉ: Số  hà L, phườ g H, Quậ  E, Thà h phố Hồ  hí Mi h  

Địa  hỉ li   hệ: Số  hà A, phườ g B, Quậ   , Thà h phố Hồ  hí Mi h;  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn T: 

Ông Phạm T, si h   m 1989   

Địa  hỉ: số  hà Z, Phườ g O, Quậ  G, Thà h phố Hồ  hí Mi h 

2.  ô g  hậ  sự thỏa thuậ   ủa  á  đươ g sự  ụ th   hư sau: 

- Ông Nguyễ  L và bà Phan H    trá h  hiệm trả  ho ô g Nguyễ  H một 

lầ  số tiề  là 1.800.000.000 đồ g (một tỷ tám tr m triệu đồ g). Thời hạ  trả tiề  

là  gày 13 thá g 7   m 2023. 

Trong trườ g hợp ô g Nguyễ  L và bà Phan H  hậm trả tiề  thì  ò  phải 

trả th m tiề  l i đối với số tiề   hậm trả theo m   l i suất 20%/  m tươ g   g 

với thời gia   hậm trả. 

- Về á  phí dâ  sự sơ thẩm: 33.000.000 đồ g (ba mươi ba triệu đồ g). 

Ông Nguyễ  H phải  hịu tiề  á  phí dâ  sự sơ thẩm là 16.500.000 đồ g 

(mười sáu triệu   m tr m nghìn đồ g)  hưng đượ  tr  vào số tiề  tạm   g á  

phí mà ông Hùng đ   ộp là 33.400.274 đồ g (ba mươi ba triệu bố  tr m nghìn 

hai tr m bảy mươi tư đồ g) theo bi   lai thu tiề  số AA/2022/0007896  gày 06 

thá g 02   m 2023  ủa  hi  ụ  Thi hà h á  dâ  sự thà h phố Thủ Đ  , Thà h 

phố Hồ  hí Mi h. Do đ , trả lại cho ông Nguyễ  H số tiề  16.900.274 đồ g 

(mười sáu triệu  hí  tr m nghìn hai tr m bảy mươi tư đồ g) tiề  tạm   g á  phí 

còn dư. 

Ông Nguyễ  L phải  hịu tiề  á  phí dâ  sự sơ thẩm là 8.250.000 đồ g (tám 

triệu hai tr m   m mươi nghìn đồ g)  hư g ô g Nguyễ  L đượ  miễ   ộp tiề  

tạm   g á  phí, á  phí theo quy đị h tại đi m đ khoả  1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 quy đị h về m   thu, miễ , 

giảm, thu  ộp, quả  lý và sử dụ g á  phí và lệ phí Tòa á . 

Bà Phan H phải  hịu tiề  á  phí dâ  sự sơ thẩm là 8.250.000 đồ g (tám 

triệu hai tr m   m mươi nghìn đồ g) và  ộp tại  hi  ụ  Thi hà h á  dâ  sự 

Thà h phố Thủ Đ  , Thà h phố Hồ  hí Mi h. 

3. Quyết đị h  ày    hiệu lự   gay sau khi đượ  ba  hà h và khô g bị 

khá g  áo, khá g  ghị theo thủ tụ  phú  thẩm.   

4. Quyết đị h đượ  thi hà h theo quy đị h tại Điều 2 Luật Thi hà h á  dâ  

sự thì  gười đượ  thi hà h á  dâ  sự,  gười phải thi hà h á  dâ  sự    quyề  

thỏa thuậ  thi hà h á , quyề  y u  ầu thi hà h á , tự  guyệ  thi hà h á  hoặ  bị 

 ưỡ g  hế thi hà h á  theo quy đị h tại  á  Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hà h á  

dâ  sự; thời hiệu thi hà h á  đượ  thự  hiệ  theo quy đị h tại Điều 30 Luật thi 

hà h á  dâ  sự.   
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Nơi nhận: 

- Đươ g sự; 

- VKSND thà h phố Thủ Đ  ; 

-  hi  ụ  THADS thà h phố Thủ Đ  ; 

- Lưu hồ sơ vụ á . 
 

THẨM PH N 

  
Hồ Thị Thu Hiền 

 


